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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3.0 ĐIỂM)
Câu 1. Bộ máy nhà nước phong kiến triều Lê sơ được tổ chức hoàn chỉnh dưới thời vị vua nào?
	    A. Lê Thái Tông.
	 B. Lê Thánh Tông.
	 C. Lý Thái Tổ.
	 D. Trần Thánh Tông.


Câu 2. Bộ luật nào dưới đây được đánh giá là có nhiều điểm mới và tiến bộ so với các bộ luật trong thời phong kiến?
	   A. Quốc triều hình luật.
	 B. Quốc triều luật lệ.

	   C. Hình thư.
	 D. Hoàng Việt luật lệ.


Câu 3. Để tăng cường tính thống nhất của quốc gia, vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã chia cả nước thành
   A. 5 đạo thừa tuyên và trực doanh.
   B. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.
   C. lộ (trấn) do An phủ sứ quản lí.
   D. 12 đạo thừa tuyên và phủ Thừa Thiên.
Câu 4. Trong bộ máy chính quyền của Minh Mạng cơ quan chủ chốt của triều đình là
   A. Hiến ty, Nội các, Đô sát viện, Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
   B. Thừa ty, Nội các, Đô sát viện, Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
   C. Viện cơ mật, Nội các, Đô sát viện, Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
   D. Đô ty, Nội các, Đô sát viện, Lục bộ, Lục khoa, Lục tự.
Câu 5. Công cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã đem lại một trong những kết quả nào sau đây?
   A. Đưa đất nước phát triển lên chế độ tư bản chủ nghĩa.
   B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
   C. Thúc đẩy bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả.
   D. Góp phần mở cửa và hội nhập nền kinh tế khu vực.
Câu 6. Nội dung nào sau đây là một trong những cải cách về chính trị của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
   A. Xóa bỏ tình trạng che giấu, gian dối về ruộng đất.
   B. Hạn chế sự phát triển thái quá của Phật giáo và Đạo giáo.
   C. Thành lập nhiều cơ quan, đặt ra nhiều chức quan mới.
   D. Hạn chế gia nô, chủ gia nô chỉ được có một số nô tì nhất định.
Câu 7. Một trong những điểm mới và tiến bộ của bộ luật Quốc triều hình luật là
   A. bảo vệ quyền lợi và địa vị của người phụ nữ.
   B. bảo vệ quyền và lợi ích của quân cấm binh.
   C. bảo vệ tuyệt đối quyền và lợi ích của vua.
   D. đề cao quyền tự do, dân chủ của nhân dân.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
   A. Kinh tế trì trệ, nạn mất mùa xảy ra liên tiếp.
   B. Kinh tế phát triển, đất nước thái bình, thịnh trị.
   C. Nhà Trần khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
   D. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra khắp nơi.
Câu 9. Ý nào sau đây không là nội dung cải cách trên lĩnh vực chính trị - hành chính của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
   A. Đặt chức Hà đê sứ ở các lộ để quản mọi việc trong phủ, châu.
   B. Dời đô từ thành Thăng Long về thành Tây Đô (Thanh Hóa).
   C. Thông qua thi cử để tuyển chọn người đỗ đạt, bổ nhiệm quan lại.
   D. Thống nhất bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương.
Câu 10. Nội dung nào sau đây của cuộc cải cách Hồ Quý Ly thể hiện rõ tinh thần dân tộc, tiến bộ?
   A. Cải tiến vũ khí, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia.
   B. Đề cao văn hóa dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
   C. Tăng cường lực lượng quân đội, xây dựng nhiều thành lũy.
   D. Ban hành quy chế và hình luật bảo vệ chế độ hiện hành.
Câu 11. Vua Minh Mạng tiến hành cải cách đất nước trong bối cảnh nào?
   A. Quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay nhà vua.
   B. Chế độ quân chủ đang trong thời kì thịnh trị.
   C. Hệ thống văn bản hành chính được chuyên môn hoá.
   D. Bộ máy chính quyền thiếu sự thống nhất, đồng bộ.
Câu 12. Vua Lê Thánh Tông tập trung tiến hành cuộc cải cách trong lĩnh vực nào?
	   A. Giáo dục.
	 B. Hành chính.
	 C. Kinh tế.
	 D. Văn hóa..


II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI ( 4.0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu1 đến câu 4, trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
      Năm 1402, “Định lại các lệ thuế và tô ruộng. Triều trước mỗi mẫu thu 3 thăng thóc, nay thu 5 thăng. Bãi dâu triều trước thu mỗi mẫu 9 quan hoặc 7 quan tiền, nay thu hạng thượng đẳng mỗi mẫu 5 quan tiền giấy, hạng trung đẳng mỗi mẫu 4 quan tiền giấy, hạng hạ đẳng 3 quan tiền giấy. Tiền nộp hàng năm của đinh nam trước thu 3 quan, nay chiểu theo số ruộng, người nào chỉ có 5 sào ruộng thì thu 5 tiền giấy, từ 6 sào đến 1 mẫu thì thu 1 quan,…. Đinh nam không có ruộng và trẻ mồ côi, đàn bà góa, thì dẫu có ruộng cũng thôi không thu”

                                                            Nguồn trích dẫn SGK Lịch sử 11, bộ CD.

a) Trong cải cách của mình, Hồ Quý Ly đã cho điều chỉnh thế, tăng thuế ruộng, hạ thuế bãi dâu. 
b) Thể lệ thu thuế trong cải cách của Hồ Quý Ly được chia theo các hạng đất. 
c) Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã hạn chế đáng kể  quyền sở hữu ruộng đất quy mô lớn của tư nhân. 
d) Chính sách thu thuế của Hồ Quý Ly thể hiện sự nhân đạo và tiến bộ với một số đối tượng đặc biệt khó khăn trong xã hội. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
      Cải cách dưới triều vua Lê Thánh Tông là một cuộc cải cách khá toàn diện về mọi mặt, trọng tâm là cải cách hành chính, bao gồm cả thể chế lẫn quan chế. Kết quả đã xây dựng được hệ thống hành chính thống nhất trên phạm vi cả nước theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân nhiệm minh bạch, có sự ràng buộc và giám sát lẫn nhau, bảo đảm sự chỉ đạo và tập trung quyền lực của chính quyền trung ương và của nhà vua. Các hoạt động kinh tế, pháp luật, quân sự, văn hoa, giáo dục đều đạt được tiến bộ hơn hẳn so với các thời trước đó. Thành công của cuộc cải cách đã góp phần tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quan lại, đưa chính quyền quân chủ Lê sơ đạt đến đinh cao của mô hình quân chủ quan liêu chuyên chế. Đồng thời, góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội Đại Việt thế kỉ XV. Mô hình quân chủ thời Lê sơ đã trở thành khuôn mẫu của các nhà nước phong kiến ở Việt Nam từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII.

                                                                Nguồn trích dẫn SGK Lịch sử 11, bộ CTST.

a) Cuộc cải cách Lê Thánh Tông thực hiện khá toàn diện. 
b) Thành công của cuộc cải cách đã hoàn chỉnh bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. 
c) Cuộc cải cách thành công đã xoá bỏ những mâu thuẫn giai cấp trong xã hội. 
d) Đây là cuộc cải cách lớn nhất và cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

     Từ năm 1832, đại diện của Đô sát viện, bộ Hình và Đại lý tự tạo thành Tam pháp ty – cơ quan chuyên nhận đơn của những người kêu oan, tố cáo, đồng thời thẩm tra, xét xử những việc oan ức. Hàng tháng, vào các ngày 6, 16, 26 âm lịch, Tam pháp ty họp để xét xử. Nếu không đúng những ngày đó, người đưa đơn có thể đến trước của Tam pháp ty đánh trống Đăng Văn để báo hiệu. 
a) Đoạn trích tập trung phản ánh sự bất cập, hạn chế trong xử lý các hình án dưới thời triều đình nhà Nguyễn.  

b) Tam pháp ty được tạo nên bởi các thành viên của 3 cơ quan, gồm: Đô sát viện, bộ Hình và Đại lý tự. 
c) Trống Đăng Văn có thể coi là một biểu tượng dân chủ dưới triều Nguyễn, góp phần hạn chế sự chuyên quyền, độc đoán của một số quan lại. 

d) Tam pháp ty là cơ quan chuyên nhận đơn của những người kêu oan và họp bàn xét xử vào một số ngày cố định trong tháng. 
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Năm 1802, nhà Nguyễn thành lập với lãnh thổ mới rộng lớn, kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thời gian đầu, bộ máy chính quyền về cơ bản tiếp tục kế thừa mô hình nhà Lê trung hưng kết hợp với một số biện pháp tạm thời. Triều đình trung ương ở Phú Xuân chỉ trực tiếp kiểm soát 4 dinh và 7 trấn từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Quản lý 11 trấn ở phía bắc là Bắc Thành, quản lý 5 trấn ở phía nam là Gia Định Thành. Đứng đầu Bắc Thành và Gia Định Thành là chức Tổng trấn.
                                               Nguồn trích dẫn SGK Lịch sử 11, bộ CD
a) Đoạn trích cung cấp thông tin về tình hình nhà Nguyễn dưới thời vua Gia Long trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội.
b) Bộ máy chính quyền dưới thời vua Gia Long thiếu sự thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước. 
c) Dưới thời vua Gia Long, quyền lực của nhà vua và triều đình phong kiến trung ương bị hạn chế. 
d) Sự tồn tại của Bắc Thành và Gia Định thành bộc lộ tính phân quyền và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm quyền ở địa phương. 
III. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1. (2 điểm)Tại sao nói “ Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) đã đưa nhà nước Lê sơ đạt đến giai đoạn phát triển đến đỉnh cao” ? 

Câu 2. (1 điểm) Qua cuộc cải cách của Minh Mạng em hãy rút ra một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng vào việc xây dựng nền hành chính Việt Nam hiện nay là gì?
.......................HẾT....................
ĐỀ CHÍNH THỨC
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